MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIN HỌC 4 – NĂM HỌC 2024 – 2025

	Mạch kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Kết nối)
	Mức 3
(Vận dụng)
	Tổng điểm và 
tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/
TH
	TN
	TL/
TH
	TN
	TL/
TH
	Tổng
	TL

	Chương 1 
Máy tính và em
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	1
	5%

	
	Số điểm
	
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	
	A.1
	
	
	
	
	
	

	Chương 2 Mạng máy tính và Internet
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	10%

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	A.2,7
	
	
	
	
	
	
	

	Chương 3
Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	4
	25%

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1
	
	
	2,5
	

	
	Câu số
	A.3,4,8
	
	
	B.3
	
	
	
	

	Chương 4 
Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	1
	5%

	
	Số điểm
	
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Câu số
	
	A.5
	
	
	
	
	
	

	Chương 5
Ứng dụng tin học
	Số câu
	1
	1
	
	1
	
	1
	4
	55%

	
	Số điểm
	0,5
	1
	
	1
	
	3
	5,5
	

	
	Câu số
	A.6
	A.9
	
	B.2
	
	B.1
	
	

	Tổng
	Số câu
	4
	3
	
	2
	
	1
	12
	100%

	
	Số điểm
	3
	2
	
	2
	
	3
	10
	

	
	Tỷ lệ %
	30%
	20%
	
	20%
	
	30%
	100%
	

	
	Tỷ lệ theo mức
	50%
	20%
	30%
	100%






	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT
ĐỀ CHÍNH THỨC

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tin (Lý thuyết) – Lớp 4
  Thời gian làm bài: 15 phút
(Không kể thời gian giao bài)
-----------------------


         
Họ và tên học sinh:….................................................................................
Lớp: 4…..      -  Trường Tiểu học Tuấn Việt
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên chấm

	LT:
	Tổng:
	………………………………………………….
………………………………………………….

	TH: 
	
	



A. PHẦN LÝ THUYẾT (5 ĐIỂM): 
I. Trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Em hãy nối các đối tượng và đặc điểm cho đúng?
[image: ]
Câu 2: Em hãy chọn biểu tượng của công cụ trình duyệt trang Web?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 3: Em hãy chọn đúng các bước để tìm kiếm hình ảnh Hoa sen?
1. Xác định từ khóa tìm kiếm Hoa sen
2. Hiển thị danh sách hình ảnh, em nháy chuột chọn hình ảnh Hoa sen
3. Truy cập trang web Google.com.vn
4. Nhập từ khóa Hoa sen vào ô tìm kiếm và gõ phím Enter
	A. 1 – 2 – 3 – 4 
	B. 4 – 3 – 2 – 1 

	C. 3 – 4 – 1 – 2 
	D. 3 – 1 – 4 – 2 



Câu 4: Lệnh  là lệnh dùng để làm gì?
	A. Di chuyển
	B. Sao chép

	C. Đổi tên
	D. Dán


Câu 5: Phần mềm miễn phí là: 
	A. Phần mềm phải trả phí khi sử dung
	B. Phần mềm có bản quyền

	C. Phần mềm không phải trả phí khi sử dung
	


Câu 6: Muốn xóa kí tự em dùng phím nào sau đây?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 7: Trang Web thường là loại thông tin nào sau đây?
	A. Văn bản, hình ảnh
	B. Siêu văn bản

	C. Âm thanh, video
	D. Tất cả các đáp án trên


Câu 8: Nhìn vào hình ảnh em hãy cho biết thư mục Tổ 3 là con của thư mục nào?
	

	A. Thư mục Khối 4
B. Thư mục D:
C. Thư mục Lớp 4B
D. Thư mục Lớp 4A


II. Tự luận: (1 điểm)
Câu 9: Em hãy nêu các bước để chèn hình ảnh vào văn bản?
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
B. PHẦN THỰC HÀNH (5 ĐIỂM): 


------------------------------HẾT-------------------------------

[bookmark: _GoBack]
Họ và tên GV coi, chấm: .....................................................................................................
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT

       
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tin (Lý thuyết) – Lớp 4
-----------------------


A. Phần lý thuyết: 
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	
Câu 1: 
	0,5 đ

	Câu 2: B
	0,5 đ

	Câu 3: D 
	0,5 đ

	Câu 4: B
	0,5 đ

	Câu 5: C
	0,5 đ

	Câu 6: A
	0,5 đ

	Câu 7: D
	0,5 đ

	Câu 8: D
	0,5 đ


II. Phần tự luận (1 điểm): Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Câu 9: Các bước để chèn hình ảnh văn bản là:
	- Bước 1: Vào thẻ Insert  Chọn lệnh Picture 
	0,25 đ

	- Bước 2: Chọn This Device  Chuyển đến thư mục chứa hình ảnh cần chèn
	0,25 đ

	- Bước 3: Nháy chuột chọn hình ảnh cần chèn
	0,25 đ

	- Bước 4: Nhấn lệnh Insert để chèn hình ảnh.
	0,25 đ




	_________________________________________












	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT
ĐỀ GIỚI THIỆU

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tin (Lý thuyết) – Lớp 4
  Thời gian làm bài: 15 phút
(Không kể thời gian giao bài)
-----------------------



Họ và tên học sinh:….................................................................................
Lớp: 4…..      -  Trường Tiểu học Tuấn Việt
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên chấm

	LT:
	Tổng:
	………………………………………………….
………………………………………………….

	TH: 
	
	



A. PHẦN LÝ THUYẾT (5 ĐIỂM): 
I. Trắc nghiệm (4 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
Câu 1: Em hãy nối các đối tượng và đặc điểm cho đúng?
[image: ]
Câu 2: Em hãy chọn biểu tượng của phần mềm Word?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 3: Em hãy chọn đúng các bước để tìm kiếm hình ảnh Vịnh Hạ Long?
1. Hiển thị danh sách hình ảnh, em nháy chuột chọn hình ảnh Vịnh Hạ Long  
2. Xác định từ khóa tìm kiếm Vịnh Hạ Long
3. Nhập từ khóa Vịnh Hạ Long vào ô tìm kiếm và gõ phím Enter
4. Truy cập trang web Google.com.vn 
	A. 3 – 4 – 1 – 2 
	B. 1 – 2 – 3 – 4 

	C. 4 – 2 – 3 – 1
	D. 4 – 1 – 2 – 3



Câu 4: Lệnh  là lệnh dùng để làm gì?
	A. Di chuyển
	B. Sao chép

	C. Đổi tên
	D. Dán


Câu 5: Phần mềm miễn phí là: 
	
A. Windows 
	
B. Word 

	
C.  Power Point 
	
D. Tux Typing 


Câu 6: Muốn viết hoa cho kí tự em dùng phím nào sau đây?
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 7: Trang Web thường là loại thông tin nào sau đây?
	A. Văn bản, hình ảnh
	B. Âm thanh, video

	C. Siêu văn bản
	D. Tất cả các đáp án trên


Câu 8: Nhìn vào hình ảnh em hãy cho biết thư mục mẹ của thư mục Lớp 4C là thư mục nào?
	

	A. Thư mục Lớp 4A
B. Thư mục Khối 4
C. Thư mục D: 
D. Thư mục Lớp 4B


II. Tự luận (1 điểm)
Câu 9: Em hãy nêu các bước để thay đổi kích thước hình ảnh?
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
B. PHẦN THỰC HÀNH (5 ĐIỂM): 

------------------------------HẾT-------------------------------

Họ và tên GV coi, chấm: .....................................................................................................
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT

       
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tin (Lý thuyết) – Lớp 4
-----------------------


A. PHẦN LÝ THUYẾT 
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	
Câu 1: 
	0,5 đ

	Câu 2: A
	0,5 đ

	Câu 3: C
	0,5 đ

	Câu 4: A
	0,5 đ

	Câu 5: D
	0,5 đ

	Câu 6: C
	0,5 đ

	Câu 7: D
	0,5 đ

	Câu 8: B
	0,5 đ


II. Phần tự luận (1 điểm): 
Câu 9: Các bước để thay đổi kích thước hình ảnh là:
	- Bước 1: Nháy chuột chọn hình ảnh để xuất hiện 8 nút tròn
	0,5 đ

	- Bước 2: Đặt con trỏ chuột vào nút tròn cần thay đổi kích thước đến khi con trỏ biến thành hình mũi tên 2 chiều
	1 đ

	- Bước 3: Kéo thả chuột để thay đổi kích thước hình ảnh.
	0,5 đ


	_________________________________________













	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT

	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tin (Thực hành) – Lớp 4
  Thời gian làm bài: 20 phút
(Không kể thời gian giao bài)
-----------------------



B. PHẦN THỰC HÀNH (5 ĐIỂM): 
Câu 1 (3 điểm): Hãy soạn thảo đoạn văn bản sau:
Ngày Tết ở quê em
Mùa xuân đến, Tết đã gõ cửa mọi nhà, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần. Trẻ con chờ mong ngày Tết còn nhiều hơn là người lớn. Người lớn bảo Tết vui vẻ nhưng có nhiều điều phải lo toan hơn, sắm sửa nhiều thứ hơn và tốn nhiều tiền hơn. Nhưng trẻ con không quan tâm điều đó, vì Tết là dịp để chúng em có thêm nhiều quần áo mới, được nhận lì xì, quà bánh ăn không hết và không phải học bài. Có lẽ đó là điều đứa trẻ nào cũng thích thú.
Câu 2 (1 điểm): Chèn hình ảnh vào đoạn văn bản (hình ảnh vẽ tượng trưng từ phần mềm Paint).
Câu 3 (1 điểm): Tạo thư mục của em và lưu bài soạn thảo vào thư mục đó.






-------------------Hết---------------------














	TRƯỜNG TIỂU HỌC TUẤN VIỆT

       
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn: Tin (Thực hành) – Lớp 4
-----------------------



B. PHẦN THỰC HÀNH (5 ĐIỂM):
	Câu 1 (3 điểm): 
	

	- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word
	1 điểm

	- Thực hiện soạn thảo đúng, đủ nội dung của đoạn văn bản
	1 điểm

	- Thực hiện trình bày theo đúng mẫu của đoạn văn
	1 điểm

	Câu 2 (1 điểm): 
	

	- Thực hiện chèn hình ảnh vào đoạn văn bản.
	1 điểm

	Câu 3 (1 điểm): 
	

	- Thực hiện tạo thư mục và lưu đoạn văn bản vào thư mục đó.
	1 điểm



_________________________________________


















image4.png





image5.png
||





image6.png





image7.png
Backspace





image8.png





image9.png
Caps Lock





image10.png
Enter





image11.png
Vs DATA (D)
v [l Knéia
v [lLepéa
111
1182
IRRCH
[l eps
] Lepac





image12.png
Ddi tuong Dacdiém

2.C6 thé nhin thiy hinh dang hay cham vao duge.

1.Phan mém my tinh
b.Khéng thé nhin thiy hinh dang hay cham vao.

. La ndi chia phén mém, |3 mdi truéng dé phin
mém hoat dong.

2.Phin ciing méy tinh
d. Cha trong phan cing, hoat déng trén phan ciing

Va diéu khién phan cing hoat dang.






image13.png
Thao tac Hau qud

1.Tat mdy tinh khong diing cich.
2. Rt USB ra khdi mdy tinh khi chua ngat két ndi véi méy tinh.

a. L6i, hong phan ciing.

3.0 ban phim qud manh.
4. Xod, i tén thur muc mot cach tly tién.

b.L5), héng phén mém.









image14.png
X cut








image15.png
Let’'s Play

T OMPU!











image16.png
Thaotic Hauqua

1.Tét miy tinh Khing ding cich.

ol e\ (5, hong phén cing.
2.RitUSB akhoi méytnh ki chua ngat ket ndivoi iy tnh.

3.60 banphim qui marh.

b.L8i, héng phén mé.

4,03, 851 tén thu muc mit cich iy tir






image1.png
Déi tuong

Dicdiém

1.Phén mém may tinh

a.C6thé nhin thiy hinh dang hay cham vao dugc.

b Khong thé nhin thiy hinh dang hay cham vao.

2.Phan cing méy tinh

¢ La noi chia phin mém, la méi trudng dé phan
mém hoat déng.

d. Chia rong phin cing, hoat déng tén phn cing
va didu Kién phén cing hoat dong.





image2.png





image3.png





